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CỘN   ÒA XÃ  ỘI C Ủ N  ĨA VIỆ  NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số:  509/2023/DS-PT 

Ngày: 08-12-2023 
“V/v    n     p  ợp đồng chuyển 

 n ượng quyền sử dụng đ t,  

hợp đồng thuê quyền sử dụng đ t,  

đòi lại tài sản t uê” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ  ỘI C Ủ N  ĨA VIỆ  NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈN    N        

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

  ẩm p án - C ủ tọ  p iên tò :  

Cá    ẩm p án:                          

Ông Lê Khắc Thịnh 

Ông Nguyễn Ngọc Vạng 

Bà Nguyễn Thị Võ Trinh  

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Nhựt Minh - Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân tỉnh   ng Tháp  

-   i  i    i    i        h          h  ồ   Th    Bà Nguyễn Ngọc 

Trang - Ki m sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong ngày 08 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh   ng 

Tháp   t  ử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 240/2022/TLPT-DS, ngày 

18/10/2022 về việc “   n     p  ợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t, 

hợp đồng thuê quyền sử dụng đ t, đòi lại tài sản t uê”. Do Bản án dân sự sơ 

thẩm số: 49/2022/DS-ST ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện 

Cao Lãnh bị kháng cáo  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 351/2022/Q -PT ngày 14 tháng 

11 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa số: 463/2022/Q -PT ngày 05/12/2022; 

Quyết định hoãn phiên tòa số: 01/2023/Q -PT ngày 04/01/2023; Thông báo mở 

lại phiên tòa phúc thẩm số: 22/TB-TA ngày 03/02/2023; Quyết định tạm ngừng 

phiên tòa số: 15/2023/Q -PT ngày 21/02/2023 và Thông báo mở lại phiên tòa 

phúc thẩm số: 200/TB-TA ngày 05/5/2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 

306/2023/Q -PT ngày 30/5/2023; Thông báo về việc thay đổi thời gian mở lại 

phiên tòa dân sự phúc thẩm số: 410/TB-TA ngày 24/7/2023; Thông báo về việc 

thay đổi thời gian mở lại phiên tòa dân sự phúc thẩm số: 449/TB-TA ngày 

21/8/2023; Quyết định tạm ngừng phiên tòa số: 138/2023/Q -PT ngày 

11/9/2023; Quyết định tạm ngừng phiên tòa số: 153/2023/Q -PT ngày 

26/9/2023; Quyết định hoãn phiên tòa số: 516/2023/Q -PT ngày 25/10/2023 và 

Thông báo về việc thay đổi thời gian mở lại phiên tòa dân sự phúc thẩm số: 

554/TB-TA ngày 20/11/2023, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Trần Lê Thúy A, sinh năm: 1984  

 ịa chỉ: Số I, đường N, Khóm E, Phường A, thành phố S, tỉnh   ng 

Tháp. 



 

 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Mai T là 

luật sư Công ty L và Công sự thuộc  oàn luật sư tỉnh   và bà Huỳnh Thị 

Phương N là luật sư của Công ty L1 Thuộc  oàn luật sư Thành Phố H. 

- Bị đơn: Chị Bạch Thị Bích T1, sinh năm: 1982  

 ịa chỉ: Ấp D, xã T, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

Người đại diện theo ủy quyền của chị T1: Anh Trần  ình H, sinh năm: 

1989   ịa chỉ: Số nhà B N, Phường B, thành phố C, tỉnh   ng Tháp. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Võ Thanh B, sinh năm: 1976  

 ịa chỉ: Số I, đường N, Khóm E, Phường A, thành phố S, tỉnh   ng 

Tháp. 

2. Ủy ban nhân dân huyện C. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Chí T2, chức vụ: Chủ tịch  

 ịa chỉ: Khóm M, thị trấn M, huyện C, tỉnh   ng Tháp. 

- Người kháng cáo: Chị Trần Lê Thúy A là nguyên đơn;  

NỘI DUN  VỤ  N: 

1. Trong đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ 

án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm nguyên đơn  rần Lê  húy A 

trình bày:  

Vào ngày 15/3/2017 do cần tiền sử dụng đ  đưa cho anh B (ch ng chị A) 

làm công trình nên chị A có vay của chị T1 300.000.000 đ ng với lãi suất 

5%/tháng. Tuy nhiên, đ  đảm số tiền vay chị A và chị T1 có thỏa thuận sẽ thế 

chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 60, tờ bản đ  số 11 có diện tích 

trong giấy chứng nhận là 3.583,1m
2
 nhưng khi đến Phòng công chứng thì chị T1 

có giải thích là phải làm hợp đ ng chuy n nhượng đất giả tạo đ  chị T1 giữ chứ 

không sang tên, khi nào chị A trả số tiền vay 300.000.000 đ ng thì 02 bên sẽ 

hủy bỏ hợp đ ng chuy n nhượng. Chị A tin tưởng vào lời giải thích của chị T1 

nên thống nhất ký vào hợp đ ng chuy n nhượng quyền sử dụng đất ngày 

15/3/2017, toàn bộ giấy tờ công chứng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chị 

T1 giữ hết nên sau này chị T1 đã chuy n quyền sử dụng đất qua cho chị T1 đứng 

tên   ến ngày 19/12/2019, chị A phát hiện toàn bộ thửa đất chị T1 đã chuy n 

quyền sang cho chị T1 đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đ ng 

thời cùng ngày 19/12/2019 chị T1 chốt số tiền lãi và vốn thành 

4.800.000.000đ ng và yêu cầu chị A ký tên  ác nhận tiền lãi trên tờ giấy trắng 

A4 không ghi nội dung  Chị A  ác định việc chị T1 đứng giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất thửa đất 60 là bất hợp pháp nên việc chị A ký hợp đ ng thuê 

đất và nhà với chị T1 cũng không hợp pháp  Chị Thúy A yêu cầu tuyên vô hiệu 

hợp đ ng chuy n nhượng quyền sử dụng đất giữa chị A với chị T1 vào ngày 

15/3/2017, điều chỉnh (hủy giấy) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ chị T1 

sang cho chị A đứng tên, chị Thúy A đ ng ý hoàn trả cho chị T1 số tiền 

300.000 000 đ ng và tiền lãi theo quy định pháp luật.  

2. Anh Trần  ình   đại diện theo ủy quyền của bị đơn Bạch  hị Bích 

T1 trình bày:  



 

 

Vào ngày 15/3/2017 chị T1 có nhận chuy n nhượng đất với chị Thúy A 

tại thửa 60 diện tích theo giấy 3.593m
2
 với giá 4 800 000 000đ ng chị T1 đã 

giao số tiền này  ong, chị A có làm biên nhận, nhận tiền 02 lần, hai bên đã hoàn 

thành thủ tục sang tên và đã giao tài sản chuy n nhượng là đất và tài sản gắn liền 

với đất cho chị T1 quản lý vào ngày 15/3/2017. Sau đó, do phía chị A cần sử 

dụng lại nên hai bên ký tiếp hợp đ ng thuê đất ngày 18/3/2017 với giá thuê 

3 000 000đ ng/tháng, chị A, anh B đã trả được 01 tháng tiền thuê thì ngưng cho 

đến nay  Như vậy, về phương diện pháp lý và phương diện thực tế việc chuy n 

nhượng hai bên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ  ong, vì vậy phía chị T1 không 

đ ng ý hủy hợp đ ng ngày 15/3/2017 như phía chị A yêu cầu, mà yêu cầu chị 

Thúy A và anh B trả tài sản thuê là đất thửa 60, tờ bản đ  số 11 đất tại xã M, 

huyện C cùng toàn bộ tài sản trên đất, đ ng thời yêu cầu chị Thúy A và anh B 

liên đới trả tiền thuê đất, tài sản trên đất tính từ tháng 05/2017 đến ngày xét xử 

sơ thẩm với giá thuê 3 000 000đ ng/tháng  Trường hợp Tòa  ử hủy hợp đ ng 

theo yêu cầu của chị Thúy A thì phía chị T1 có yêu cầu chị Thúy A và anh B 

hoàn tiền chuy n nhượng 4 800 000 000đ ng, b i thường thiệt hại do hợp đ ng 

bị vô hiệu theo mức lãi suất ngân hàng quy định.  ối với, giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất chị T1 không thế chấp, cầm cố hay chuy n nhượng cho bất 

kỳ tổ chức, cá nhân nào. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Anh Võ Thanh B trình bày: 

Trong biên bản hòa giải ngày 01/6/2021: anh là ch ng của chị Thúy A, 

thửa đất 60 là đất của cha, mẹ vợ tặng cho vợ ch ng anh với chị A. Vào ngày 

15/3/2017 chị A vay của chị T1 300 000 000đ ng đ  đưa cho anh làm công trình 

(anh làm nghề  ây dựng) và sau đó giữa chị A với chị T1 thỏa thuận ký hợp 

đ ng giả tạo là chuy n nhượng đất thửa 60 cho chị T1 tại phòng công chứng, 

anh có biết nhưng thời đi m đó hai bên thống nhất chỉ ký tên vào hợp đ ng, chứ 

không sang tên đợi khi nào hoàn trả tiền vay 300 000 000 đ ng thì hủy bỏ hợp 

đ ng chuy n nhượng đất, nhưng sau này chị T1 tự ý sang tên là vi phạm nên anh 

không đ ng ý việc làm của chị T1, đề nghị tòa  em   t tình tiết này        
 

4.  òa án cấp sơ thẩm tuyên: 

- Không chấp nhận yêu cầu tuyên vô hiệu hợp đ ng chuy n nhượng 

quyền sử dụng đất ngày 15/3/2017 và điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của chị Trần Lê Thúy A. 

- Chấp nhận yêu cầu đòi tiền thuê tài sản, trả lại tài sản thuê của chị Bạch 

Thị Bích T1. 

- Buộc anh Võ Thanh B và chị Trần Lê Thúy A giao diện tích 3 625,6m
2
, 

loại đất ONT và đất CLN, thuộc thửa 60, tờ bản đ  số 11 đất tại xã M, huyện C, 

tỉnh   ng Tháp cùng toàn bộ cây cối, kiến trúc khác có trên đất cho chị Bạch 

Thị Bích T1   ất nằm trong phạm vi nối các mốc M1, M2, M3, M4, M5, M6, 

M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15 về M1   

Thời hạn lưu cư của chị Trần Lê Thúy A và anh Võ Thanh B 03 tháng k  

từ ngày án có hiệu lực pháp luật  

- Chị Bạch Thị Bích T1 được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người có 

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.  



 

 

 - Buộc chị Trần Lê Thúy A và anh Võ Thanh B có nghĩa vụ trả tiền thuê 

cho chị Bạch Thị Bích T1 là 184.500.000đ ng (một trăm tám mươi bốn triệu, 

năm trăm nghìn).     

- Về án phí:  

+ Chị Trần Lê Thúy A và anh Võ Thanh B phải nộp 9 825 000đ ng trong 

đó cá nhân chị Thúy A nộp 300 000đ ng, số tiền án phí còn lại chị Thúy A liên 

đới cùng anh B nộp nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

7.500.000đ ng theo biên lai số 0012221 ngày 25/01/2021 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Cao Lãnh  Sau khi khấu trừ còn phải nộp tiếp 2 325 000đ ng. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về lãi chậm trả, chi phí thẩm định, giám định, 

định giá và thời hạn kháng cáo  

5. Sau khi xét xử sơ thẩm, anh Võ Thanh B là người đại diện theo ủy 

quyền của chị Trần Lê Thúy A ở cấp sơ thẩm kháng cáo toàn bộ bản án dân sự 

sơ thẩm, không đ ng ý với bản án sơ thẩm và yêu cầu hủy bản án sơ thẩm. 

6.  ại phiên tòa phúc thẩm: 

- Người khởi kiện vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, giữ nguyên yêu cầu 

kháng cáo. 

- Bị đơn không kháng cáo, không đ ng ý với yêu cầu kháng cáo của 

nguyên đơn, thống nhất với bản án sơ thẩm đã tuyên. 

Người tham bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn Luật sư 

Mai T trình bày và đề nghị: Hội đ ng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm: theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn, điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chị Thúy A 

đ ng ý trả lại 300 000 000đ đã nhận của chị T1. 

Người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn Luật sư 

N trình bày và đề nghị: Hủy bản án sơ thẩm do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố 

tụng vì không đưa Văn phòng công chứng vào tham gia với tư cách là người liên 

quan, cũng như không đưa ông P là ch ng của chị T1 vào tham gia tố tụng trong 

vụ án  

-  ại diện Viện Ki m sát nhân dân Tỉnh phát bi u ý kiến: 

Về tố tụng: Người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng đã thực 

hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án 

và tại phiên tòa phúc thẩm   

Về nội dung:  ề nghị hội đ ng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu kháng 

cáo của nguyên đơn  Sửa một phần bản án sơ thẩm số: 49/2022/DS-ST ngày 08 

tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh. Theo hướng giao phần 

nhà chính cho nguyên đơn tiếp tục ở, bên nguyên đơn trả giá trị lại cho bị đơn  

Ngoài ra, đại diện Viện Ki m Sát còn đề nghị tuyên giao nhà tạm 1 và nhà tạm 2 

cho bên chị T1 quản lý, sử dụng, bên chị T1 trả giá trị lại cho bên chị Thúy A 

đối với nhà tạm 1 và nhà tạm 2 và đề nghị tính lại tiền thuê nhà, đất theo yêu cầu 

của bị đơn  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã đượ   iểm t   tại 

phiên tòa và căn  ứ vào kết quả t  n  tụng tại p iên tò .  

 

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA ÁN: 



 

 

[1] Về tố tụng: 

Căn cứ vào yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là chị Trần Lê Thúy A yêu 

cầu giải quyết tuyên vô hiệu hợp đ ng chuy n nhượng quyền sử dụng đất giữa 

chị A với chị T1 vào ngày 15/3/2017, điều chỉnh (hủy giấy) giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất từ chị T1 sang cho chị A đứng tên, chị Thúy A đ ng ý hoàn 

trả cho chị T1 300.000.000 đ ng và tiền lãi theo quy định pháp luật, diện tích 

đất tranh chấp tọa lạc tại  ã M, huyện C, tỉnh   ng Tháp nên việc Tòa án cấp sơ 

thẩm  ác định quan hệ tranh chấp trong vụ án này là “Tranh ch p hợp đồng 

chuyển n ượng quyền sử dụng đ t, hợp đồng thuê quyền sử dụng đ t, đòi lại tài 

sản t uê” là phù hợp theo quy định tại khoản 3  iều 26, đi m a khoản 1  iều 35 

và đi m c khoản 1  iều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự;  iều 500, 502 Bộ luật dân 

sự; khoản 1  iều 203 Luật đất đai. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, nguyên đơn không đ ng ý với quyết định của bản 

án sơ thẩm nên có kháng cáo. Tòa án T3 thụ lý giải quyết vụ án theo trình tự 

phúc thẩm phù hợp với quy định tại khoản 1  iều 38 Bộ luật tố tụng dân sự   

[2] Về nội dung: 

Phần đất mà các bên đương sự đang có tranh chấp thuộc thửa 60 tờ bản đ  

số 11, có diện tích theo đo đạc thực tế là 3 625,6m
2
, tọa lạc tại  ã M, huyện C; 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân chị Trần Lê Thúy A vào 

năm 2012, theo thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất từ anh Trần Lê Thế Â.  

Căn cứ vào hợp đ ng chuy n nhượng quyền sử dụng đất ngày 15/3/2017 

th  hiện nội dung: chị Thúy A thỏa thuận chuy n nhượng cho chị Bích T1 diện 

tích đất tại thửa 60 tờ bản đ  số 11 đất tại xã M, huyện C.  ến ngày 18/3/2017 

chị Thúy A tiếp tục ký giao dịch thuê đất, theo đó chị Thúy A thuê đất và căn 

nhà trên đất của chị T1 với giá thuê 3 000 000đ ng/tháng. Hai giao dịch nêu trên 

anh B không ký tên nhưng đều biết nội dung khi thỏa thuận giao dịch vì theo chị 

Thúy A trình bày là khi đi ký hợp đ ng chuy n nhượng quyền sử dụng đất tại 

Phòng công chứng là đi cùng anh B, nhưng anh B không có ký tên. Phía nguyên 

đơn cho rằng thực chất vấn đề này là giao dịch vay tiền, cụ th  chị Thúy A vay 

của chị T1 300 000 000đ ng với lãi suất 5%/tháng, thế chấp tài sản là quyền sử 

dụng đất thửa 60 tờ bản đ  số 11 nhưng chị T1 giải thích phải lập h  sơ chuy n 

nhượng quyền sử dụng đất treo đ  khi nào chị Thúy A trả tiền vay sẽ hủy giao 

dịch chuy n nhượng nên yêu cầu tuyên vô hiệu hợp đ ng chuy n nhượng ngày 

15/3/2017  Căn cứ vào h  sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị 

Bích T1, ngoài hợp đ ng chuy n nhượng quyền sử dụng đất 15/3/2017 còn có tờ 

khai thuế thu nhập cá nhân ngày 06/6/2017 của chị Thúy A, tức là sau thời đi m 

ký hợp đ ng chuy n nhượng quyền sử dụng đất giữa hai bên, đây bước hoàn tất 

h  sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  Ngoài ra, đến 18/3/2017 chị Thúy 

A lại tiếp tục ký hợp đ ng thuê lại đất và nhà trên đất với chị Bích T1, điều này 

cho thấy có việc chuy n nhượng r i mới có giao dịch thuê đất  Hơn thế nữa, chị 

Thúy A cũng không cung cấp được các chứng cứ gì khác th  hiện có việc giả tạo 

trong giao dịch chuy n nhượng ngày 15/3/2017, trong khi đó tại điều 6 hợp 

đ ng chuy n nhượng quyền sử dụng đất ngày 15/3/2017 có nội dung việc giao 

kết hợp đ ng là tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và giao dịch là có thật. Mặt 

khác, trong đơn khởi kiện chị Thúy A có nêu: đến ngày 19/12/2019 chị T1 chốt 



 

 

tiền vốn lãi thành 4 800 000 000đ ng với lãi suất cho vay 5%/tháng, nhưng khi 

yêu cầu chị Thúy A chứng minh (tính lại) tiền vốn vay 300 000 000đ ng tính từ 

ngày 15/3/2017 đến ngày 19/12/2019 đ  ra số tiền vốn, lãi là 4.800.000.000đ thì 

chị Thúy A không chứng minh được  Với các tình tiết như đã nêu trên, cho thấy 

không có việc giả tạo trong giao dịch ngày 15/3/2017, vì vậy yêu cầu tuyên hợp 

đ ng chuy n nhượng quyền sử dụng đất ngày 15/3/2017 vô hiệu của chị Thúy A 

là không có căn cứ đ  chấp nhận. Do đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn 

là phù hợp. 

Tuy nhiên, đối với các vật kiến trúc có trên đất tranh chấp là nhà tạm 1 và 

nhà tạm 2 (do bên anh B, chị A đã  ây cất trong thời gian thuê nhà và đất của 

chị T1), khi  em   t yêu cầu phản tố của chị T1 thì cấp sơ thẩm chưa  em   t 

đầy đủ, mặc dù cấp sơ thẩm có tiến hành thẩm định tại chỗ và định giá đối với 

các vật kiến trúc này nhưng chưa buộc bên nguyên đơn giao nhà tạm 1 và nhà 

tạm 2 cho bên bị đơn quản lý sử dụng và buộc bên bị đơn có nghĩa vụ trả giá trị 

lại cho nguyên đơn mới là toàn diện vụ án. Tại phiên tòa phúc thẩm, bên chị T1 

tự nguyện trả giá trị còn lại của nhà tạm 1 và nhà tạm 2 cho chị A, anh B với số 

tiền là 117.606 000đ (Trong đó nhà tạm 1 có giá trị còn lại là 99 537 000đ; nhà 

tạm 2 giá trị sử dụng còn lại là 18 069 000đ)  Xét thấy đây là sự tự nguyện của 

bên chị T1 và phù hợp pháp luật nên chấp nhận và sửa một phần bản án sơ thẩm 

về vật kiến trúc trên đất. 

 Xét hợp đ ng thuê quyền sử dụng đất lập ngày 18/3/2017 th  hiện nội 

dung chị Bích T1 cho chị Thúy A thuê đất và nhà trên đất với giá thuê 

3 000 000đ ng/tháng. Dù hợp đ ng thuê không đảm bảo về mặt hình thức là 

công chứng, chứng thực theo quy định Luật đất đai nhưng các bên đã thực hiện 

hợp đ ng này cụ th  bên thuê đã nhận và sử dụng tài sản thuê từ ngày 18/3/2017 

đến nay làm phát sinh nghĩa vụ thanh toán  Do đó, việc chị Bích T1 yêu cầu trả 

tiền thuê tài sản và trả lại tài sản thuê là có căn cứ đ  chấp nhận. Tuy nhiên, cấp 

sơ thẩm tính số tiền thuê mà chị Thúy A và anh B có nghĩa vụ trả từ ngày 

18/5/2017 đến ngày xét xử sơ thẩm 08/7/2022 là 61,5 tháng x 

3 000 000đ ng/tháng = 184 500 000đ ng là chưa thỏa đáng, vì căn cứ vào yêu 

cầu khởi kiện của chị T1 thì chị T1 chỉ yêu cầu tính tiền thuê từ ngày 19/3/2018 

đến ngày 08/7/2022 là 51,5 tháng, thành tiền: 154.500 000đ  Do đó, cần điều 

chỉnh lại số tiền thuê cho phù hợp với yêu cầu khởi kiện của phía bị đơn  

Từ những phân tích và nhận định trên, Hội đ ng xét xử phúc thẩm xét 

thấy không có cơ sở đ  chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn Trần Lê 

Thúy A. Nhưng cần sửa một phần bản án dân sự sơ thẩm số: 49/2022/DS-ST 

ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh cho toàn diện 

vụ án   

Về án phí phúc thẩm: Do sửa án sơ thẩm nên người kháng cáo không phải 

chịu tiền án phí phúc thẩm  

Về chi phí xem xét thẩm định: Tòa án cấp sơ thẩm buộc nguyên đơn nộp 

tiền chi phí xem xét thẩm định và định giá tài sản là 5 848 000đ ng là chưa phù 

hợp mà mỗi bên phải nộp ½ số tiền chi phí này. Cụ th  như sau: chị T1 phải nộp 

2 924 000đ tiền chi phí xem xét thẩm định, định giá đ  trả lại cho chị Thúy A.  



 

 

Các phần còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật k  từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị  

X t lời trình bày và đề nghị của những người tham gia bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn là chưa phù hợp nên không chấp nhận.  

X t lời trình bày và đề nghị của đại diện Viện ki m sát tỉnh   ng Tháp là 

chưa hoàn toàn phù hợp nên chỉ chấp nhận một phần về việc sửa phần tuyên 

buộc chị A, anh B giao nhà tạm 1, nhà tạm 2 cho chị T1 quản lý, sử dụng; Chị 

T1 tự nguyện trả giá trị cho chị Thúy A và chấp nhận việc đề nghị xem   t lại số 

tiền thuê nhà của chị A, anh B. 
 

    á  l  t ên  

QUYẾ   ỊNH: 
 

Căn cứ khoản 3  iều 26, đi m a khoản 1  iều 35, đi m c khoản 1  iều 

39,  iều 147, 227, 228, căn cứ khoản 2 điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự;  iều 

117, 118, 119, 122, 124, 127, 472, 473, 481, 482, 500, 502 Bộ luật dân sự; 

khoản 1  iều 203 Luật đất đai;  iều 26 Luật Thi hành án dân sự; 

Căn cứ  iều 26,  iều 27 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án; 

1  Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn Trần Lê Thúy A.  

2  Sửa một phần bản án dân sự sơ thẩm số: 49/2022/DS-ST ngày 08 tháng 

7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh.  

 uyên xử: 

- Không chấp nhận yêu cầu tuyên vô hiệu hợp đ ng chuy n nhượng 

quyền sử dụng đất ngày 15/3/2017 và điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của chị Trần Lê Thúy A. 

- Chấp nhận yêu cầu đòi tiền thuê tài sản và trả lại tài sản thuê của chị 

Bạch Thị Bích T1. 

Buộc anh Võ Thanh B và chị Trần Lê Thúy A giao trả diện tích 

3.625,6m
2
, loại đất ONT và đất CLN, thuộc thửa 60, tờ bản đ  số 11 đất tại xã 

M, huyện C, tỉnh   ng Tháp cùng toàn bộ cây tr ng và kiến trúc khác có trên 

đất cho chị Bạch Thị Bích T1   ất nằm trong phạm vi nối các mốc M1, M2, M3, 

M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15 về M1.  

Chị Bạch Thị Bích T1 tự nguyện trả giá trị nhà tạm 1 và nhà tạm 2 cho chị 

Thúy A và anh B với tổng số tiền là 117 606 000đ (Một trăm mười bảy triệu sáu 

trăm l  sáu nghìn đ ng). 

Thời hạn lưu cư của chị Trần Lê Thúy A và anh Võ Thanh B 03 tháng k  

từ ngày án có hiệu lực pháp luật  

- Chị Bạch Thị Bích T1 được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người có 

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật   

 - Buộc chị Trần Lê Thúy A và anh Võ Thanh B có nghĩa vụ trả tiền thuê 

cho chị Bạch Thị Bích T1 là 154.500.000 đ ng.     

 K  từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc k  

từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm (đối với các khoản tiền phải trả cho 



 

 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2,  iều 648 Bộ luật dân sự. 

(Kèm theo biên bản xem xét, thẩm định của Tòa án và sơ đồ đo đạc ngày 

19/5/2021 của Chi nhánh văn p òng đăng  ý đ t đ i  uyện C). 

- Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Chị Trần Lê Thúy A phải nộp 300 000đ tiền án phí dân sự sơ thẩm; 

Chị Trần Lê Thúy A và anh Võ Thanh B phải nộp 7 725 000đ ng nhưng 

được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 7 500 000đ ng theo biên lai số 

0012221 ngày 25/01/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh. Sau 

khi khấu trừ chị Thúy A, anh B còn phải nộp tiếp 225 000đ ng tiền án phí dân 

sự sơ thẩm. 

Chị Bạch Thị Bích T1 phải nộp 5 880 000đ tiền án phí dân sự sơ thẩm; 

 ược khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp là 3 225 000 đ ng tiền tạm ứng 

án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo biên lai số 0012821 ngày 23 tháng 6 năm 

2021 của chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh; Như vậy, chị T1 còn phải 

nộp tiếp là 2 655 000đ tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

- Về chi phí  em   t thẩm định và định giá tài sản là 5 848 000đ ng, mỗi 

bên phải nộp ½ số tiền chi phí này. Cụ th  như sau: Chị A phải nộp 2 924 000đ 

(chị A đã nộp tạm ứng và đã chi xong); chị T1 phải nộp 2 924 000đ tiền chi phí 

xem xét thẩm định, định giá đ  trả lại cho chị Thúy A.  

- Về án phí dân sự phúc thẩm:  

Hoàn trả cho chị Trần Lê Thúy A 300 000 đ ng tiền án phí dân sự phúc 

thẩm theo biên lai số 0009511 ngày 26/7/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Cao Lãnh   

3  Các phần còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật k  từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại  iều 

2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi 

hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các  iều 6, 

7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự được thực 

hiện theo quy định tại  iều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật k  từ ngày tuyên án  

 
Nơi  hận: 
- Phòng G -KT TAND Tỉnh; 

- VKSND Tỉnh; 

- TAND huyện Cao Lãnh; 

- Chi cục THADS huyện Cao Lãnh; 

-  ương sự;  

- Lưu: VT, HSVA (M). 

 

TM. HỘI   NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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Lê Khắc  hịnh  



 

 

 

 
 


